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0. TỔNG QUÁT 

1. Coulthard, Glen J.. Microsoft Office 2013: ProjectLearn / Glen J. Coulthard, 

Michael Orwich, Judith Scheeren.- New York : McGraw-Hill Education, 2014.- xx, 

825 p. : ill.; 28cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027431-Đ.027432 

Kí hiệu phân loại: 005.5 

 

2. Đỗ Thị Thu Hương. Nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin tại trung 

tâm thông tin - thư viện Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa/ Đỗ Thị Thu Hương.- Hà Nội : Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 2014.- 

100tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

 Tóm tắt: Khái quát về người dùng tin,  thực trạng nhu cầu tin và giải pháp 

thỏa mãn và kích thích nhu cầu tin tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027624 

Kí hiệu phân loại: 025.59741 

 

3. Hoàng Anh Công. Mô hình ứng dụng dịch vụ Web ngữ nghĩa tìm kiếm tài 

liệu điện tử trong thư viện điện tử: Luận văn thạc sĩ Khoa học máy tính / Hoàng 

Anh Công, Phạm Thế Quế.- Thái Nguyên.: : Trường ĐH công nghệ thông tin và 

truyền thông, 2015.- 64tr,; 27cm 
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 Tóm tắt: Tìm hiểu về dịch vụ Web ngữ nghĩa. Ứng dụng dịch vụ Web ngữ 

nghĩa tìm kiếm tài liệu trong thư viện điện tử. Thiết kế hệ thống và triển khai ứng 

dụng. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027719 

Kí hiệu phân loại: 004.597 

 

4. J. Donahoo, Michael. TCP/IP Sockets in C practical guide for 

programmers/ Michael J. Donahoo, Kenneth L.Calvert.- New York : Morgan 

Kaufmann, 2009.- 193tr.; 24cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027666 

Kí hiệu phân loại: 005.75 

 

5. Lê Ngọc Hoàn. Nghiên cứu và thử nghiệm hạ tầng PKI, mạng riêng ảo VPN 

áp dụng cho trường Đại học văn hóa thể thao và du lịch: Chuyên ngành: công 

nghệ thông tin / Lê Ngọc Hoàn.- H. : Trường đại học bách khoa Hà Nội, 2014.- 

91tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan an ninh; hạ tầng mã khóa khóa công khai 

PKI; tìm hiểu về vè mạng riêng ảo; công nghệ PKI - mạng riêng ảo; xây dựng thử 

nghiệm hạ tầng PKI, mạng riêng ảo trên nền Windows server 2008. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027684 

Kí hiệu phân loại: 004.6 
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6. Lê Ngọc Hoàn. Xây dựng bộ mã dữ liệu tài sản ứng dụng cho phần mềm 

quản  lý tài sản tại trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa: Mã 

số: ĐT-2017-11.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh 

Hóa, 2017.- 49tr. : Hình ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Thưc trạng hệ thống thông tin dữ liệu về tài sản trong trường đại 

học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, xây dựng bộ mã dữ liệu tài sản để triển 

khai ứng dụng trên phần mềm quản lý tài sản, ứng dụng triển khai bộ mã dữ liệu 

trên phần mềm quản lý tài sản. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027484 

Kí hiệu phân loại: 055.1 59741 

 

7. Lê Thị Dương. Tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa/ Lê Thị Dương.- Hà Nội : Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2014.- 103tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 

 Tóm tắt: Giới thiệu về hoạt động thông tin - thư viện với việc nâng cao chất 

lượng đào tạo, thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin thư viện và các giải pháp 

hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin thư viện tại 

trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027630 

Kí hiệu phân loại: 025.59741 
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8. Lưu Vũ Nam. Phát triển hệ thống tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung và 

ứng dụng tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa/ Lưu 

Vũ Nam.- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.- 84tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện Công nghệ thông tin 

 Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện, kiến 

trúc hệ thống, các kỹ thuật tìm kiếm văn bản và phát triển hệ thống thử nghiệm ứng 

dụng tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027632 

Kí hiệu phân loại: 004.59741 

 

9. Microsoft Office 2013: In practice / Randy Nordell, Kari Wood, Annette 

Easton, Pat Graves.- New York : McGraw-Hill Education, 2014.- xxvi, 1077 p. : 

ill.; 28cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027430; Đ.027433 

Kí hiệu phân loại: 005.5 

 

10. Nguyễn Thị Nhung. Sản phẩm và dịch vụ tại trung tâm thông tin - thư viện 

trường Đại học Văn hóa, Thể  thao và Du lịch Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ 

Thông tin - Thư viện / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thu Thảo.- H.: : Trường ĐH 

Khoc học xã hội và Nhân văn, 2013.- 104tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện với sự nghiệp phát triển 

của trường ĐH Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa.Thực trạng, giải pháp phát 

triển sản phẩm và dịch vụ tại trung tâm TT - TV của trường. 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.027698 

Kí hiệu phân loại: 027. 759741 

 

11. Nguyễn Văn Thắng. Quá trình phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Thanh 

Hóa từ năm 1986 đến năm 2006: Luận văn thạc sĩ Sử học / Nguyễn Văn Thắng, 

Đỗ Thị Nguyệt Quang.- H.: : Học viện Khoa học xã hội, Năm xuất bản.- 181tr.; 

27cm .- Tr.173 - 181 

 Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài 

luận án. Khái quát về giáo dục phổ thông ở tỉnh  Thanh Hóa trước năm 1986. Giáo 

dục phổ thông ở tỉnh Thanh Hóa trong mười năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới 

( 1986 - 1996). Phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (1996 - 2006). 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027686 

Kí hiệu phân loại: 00370.59741 

 

12. Phạm Hồng Toàn. Lê Quý Đôn với sự phát triển của nền thư tịch Việt 

Nam: Luận văn thạc sĩ Văn hóa học / Phạm Hồng Toàn, Phan Văn Các.- H.: : Viện 

Văn hóa - Thông tin, 2008.- 237tr.; 27cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027704 

Kí hiệu phân loại: 001.597 

 

13. Tào Ngọc Biên. Tìm kiếm ân nhạc trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Luận văn thạc sỹ.- 

H.: : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2012.- 73tr.; 27cm 
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 Tào Ngọc Biên, Đặng Văn Đức 

 Tóm tắt: Tổng quan về cơ sở dữ liệu âm thanh. Hướng dẫn kỹ thuật tìm 

kiếm cơ sở dữ liệu âm nhạc.Phát triển hệ thống thử nghiệm ứng dụng tại trường 

Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027692 

Kí hiệu phân loại: 005.5 59741 

 

14. Trịnh Tất Đạt. Nghiên cứu giải pháp xây dựng nguồn học liệu điện tử phục 

vụ dạy và học tại trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa: Mã 

đề tài: ĐT-2017-06 / Trịnh Tất Đạt.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao 

và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 120tr. : Hình ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Thực trạng nguồn học liệu điện tử, giải pháp xây dựng nguồn học 

liệu điện tử, giải pháp quản lý nguồn học liệu điện tử tại trường đại học văn hóa, 

thể thao và du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027461 

Kí hiệu phân loại: 005.368  59741 

 

15. Trịnh Tất Đạt. Xây dựng và phát triển nguồn học liệu phục vụ đào tạo 

theo phương thức tín chỉ tại trung tâm thư viện - học liệu trường Cao đẳng 

văn hóa - nghệ thuật Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ / Trịnh Tất Đạt.- H. : Trường 

đại học khoa học và xã hội nhân văn, 2012.- 117tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu nguồn học liệu với hoạt động thông tin thư viện phục vụ 

đào tạo theo phương thức tín chỉ; thực trạng xây dựng và phát triển nguồn học liệu 

tại trung tâm thư viện - học liệu phục vụ đào tạo theo phương thức tín chỉ; những 
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giải pháp phát triển nguồn học liệu phục vụ đào tạo theo phương thức tín chỉ tại 

trung tâm thư viện học liệu trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027680 

Kí hiệu phân loại: 025.06 

 

16. Trịnh Văn Anh. Nghiên cứu mã hóa dựa trên IBE và ứng dụng quản lý đề 

thi của trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ 

Kỹ thuật / Trịnh Văn Anh, Phạm Thế Quế.- H.: : Học viện Công nghệ Bưu chính 

Viễn Thông, 2013.- 51tr.; 27cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027712 

Kí hiệu phân loại: 004.59741 

 

17. Trịnh Văn Anh. Ứng dụng phần mềm SMS hỗ trợ công tác tuyển sinh tại 

trường đại học văn hóa thể thao du lịch Thanh Hóa: Mã số: DT 2017-10 / Trịnh 

Văn Anh.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa, thể thao và ud lịch Thanh Hóa, 

2017.- 61tr. : Hình ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận thực tiễn để ứng dụng phần mềm SMS, nghiên 

cứu phần mềm và thực trạng hệ thống thông tin tuyển sinh, ứng dụng phần mềm 

SMS hỗ trợ tuyển sinh. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027462 

Kí hiệu phân loại: 055.1 59741 
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1. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

18. Dainel Goleman. On Emotional Intelligence/ Dainel Goleman.- America : 

Harvard Business Review Press.- 166tr.; 19cm .- Ind.: p. 161-166 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027378 

Kí hiệu phân loại: 152.4 

 

19. Grison, Sarah. Psychology in your life/ Sarah Grison, Todd F. Heatherton, 

Michael S. Gazzaniga.- New York. - London : W.W. Norton & Company, 2015.- 

xxv, 533 p. : ill.; 28cm .- App.: p. A1-B26. - Bibliogr.: p. R1-R28. - Ind.: p. N1-S12 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027427 

Kí hiệu phân loại: 150 

 

20. Laura A. King. Experience Psychology/ Laura A. King.- 2nd ed.- New York : 

McGraw-Hill, 2013.- 543 tr.; 28 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027373-Đ.027377; Đ.027417-Đ.027421 

Kí hiệu phân loại: 150 

 

21. Nguyễn Quang Uẩn. Tâm lý học đại cương/ Nguyễn Quang Uẩn ch.b..- In lần 

thứ 21.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015.- 199tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề di truyền và tâm lý, cơ sở xã hội của tâm 

lí, nhận thức và sự học, kiểu loại nhân cách, sự sai lệch hành vi... 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.027584-Đ.027600 

Kí hiệu phân loại: 150 

 

22. Nguyễn Thị Tình. Định hướng giá trị cho thanh niên Thanh Hóa trong thời 

kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta hiện nay: Luận văn thạc sĩ / Nguyễn 

Thị Tình.- H. : Viện khoa học xã hội Việt Nam, 2012.- 92tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Phân tích một số khái niệm giá trị, hệ giá trị, thang giá trị, chuẩn 

giá trị và định hướng giá trị; phân tích thực trạng định hướng giá trị của thanh niên 

Thanh Hóa hiện nay và nguyên nhân của thực trạng đó; đề xuất một số biện pháp 

chủ yếu nhằm định hướng giá trị cho thanh niên Thanh Hóa trong giai đoạn hiện 

nay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027677 

Kí hiệu phân loại: 150 

 

23. Trần Thị Vân. Hứng thú hoạt động ngoại khóa của sinh viên trường đại 

học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ / Trần Thị Vân.- 

H. : Học viện khoa học xã hội, 2013.- 91tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Nhận thức, thái độ cảm xức của sinh viên đối với các hoạt động 

ngoại khóa; hứng thú hoạt động ngoại khóa của sinh viên biểu hiện qua hành vi; 

Đưa ra giải pháp nâng cao hứng thú hoạt động ngoại khóa của sinh viên. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027681 

Kí hiệu phân loại: 150 
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221. Dương Quang Minh. Giá trị chân - thiện - mỹ quanh ta: triết lý và suy 

ngẫm / Dương Quang Minh.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017.- 220tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết giúp con người vươn tu tập, vươn tới 

mục tiêu sống hướng thiện, giải thoát,tự tại. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027639 
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2. TÔN GIÁO 

24. Lâm Thế Mẫn. Những đặc điểm đặc săc của phật giáo/ Lâm Thế Mẫn; 

Thích Chân Tính dịch.- Thành phố Hồ Chí Minh : Văn hóa - văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016.- 150 tr.; 19 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu nhừng đặc điểm đặc sắc của phật giáo. Lợi ích tốt đẹp 

của việc tín ngưỡng phật giáo. Một số giáo lý phật giáo giản yếu. ... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027364 

Kí hiệu phân loại: 294.3 

 

25. Nguyễn Kim Măng. Tuyển tập văn bia Phật giáo Thanh Hoá/ Nguyễn Kim 

Măng (ch.b), Phùng Đức Sơn, Lê Văn Dân.- Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2017.- 736tr. 

: ảnh, bảng; 24cm 

 T.1 : Thời Hậu Lê - Nguyễn 

 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày tổng quan về đặc điểm hình thức, nội dung và giá trị tư 

liệu văn bia ở Thanh Hoá thời kỳ Hậu Lê - Nguyễn. Giới thiệu những văn bia Phật 

giáo tiêu biểu, xếp theo niên đại, có kèm theo phiên âm, dịch nghĩa và chú thích 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027292 

Kí hiệu phân loại: 294.30959741 

 

26. Thích Tâm Đức. Chùa xứ Thanh/ Thích Tâm Đức, Lê Ngọc Tạo, Trịnh Tiến 

Huynh.....- Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung.- Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2016.- 

318 tr.; 24 cm 
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 T.1 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử Phật giáo Thanh Hoá. Công tác quản 

lý, phát huy tác dụng di tích các chùa và giới thiệu lịch sử, vị trí địa lí, kiến trúc, giá 

trị của di tích tín ngưỡng, văn hoá tâm linh... một số chùa trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027357 

Kí hiệu phân loại: 294.34350959741 

 

27. Thích Tâm Đức. Chùa xứ Thanh/ Thích Tâm Đức, Lê Ngọc Tạo, Trịnh Tiến 

Huynh.....- Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung.- Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2016.- 

356 tr.; 24 cm 

 T.2 

 Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển và kiến trúc, cảnh quan, 

nội thất, tượng Phật, đồ thờ... của 51 ngôi chùa ở Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027358 

Kí hiệu phân loại: 294.34350959741 

 

28. Thích Tâm Đức. Chùa xứ Thanh/ Thích Tâm Đức, Lê Ngọc Tạo, Trịnh Tiến 

Huynh.....- Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung.- Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2016.- 

394 tr.; 24 cm 

 T.3 

 Tóm tắt: Giới thiệu về Phật giáo xứ Thanh và lịch sử hình thành, phát triển 

cùng kiến trúc, cảnh quan, nội thất, tượng Phật, đồ thờ... của một số ngôi chùa trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hoá 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.027359 

Kí hiệu phân loại: 294.34350959741 

 

29. Thích Tâm Đức. Chùa xứ Thanh/ Thích Tâm Đức, Lê Ngọc Tạo, Trịnh Tiến 

Huynh.....- Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2016.- 366 tr.; 24 cm 

 T.4 

 Tóm tắt: Tìm hiểu về cách đặt tên, gọi tên, ý nghĩa, lịch sử hình thành, phát 

triểnvà kiến trúc, cảnh quan, nội thất, tượng Phật, đồ thờ... của các ngôi chùa trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027360 

Kí hiệu phân loại: 294.34350959741 

 

30. Thích Tâm Đức. Phật giáo Thanh Hóa trong  dòng chảy lịch sử dân tộc: Kỷ 

yếu hội thảo khoa học / Thích Tâm Đức, Đinh Khắc Thuân, Lê Ngọc Tao....- Thanh 

Hóa : Thanh Hóa, 2016.- 451 tr.; 27 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu phật giáo Thanh Hóa trước thế kỷ X từ góc nhìn văn 

hóa, kinh tế. Đặc điểm của phật giáo Thanh Hóa trong lịch sử. Giá trị sử liệu của 

văn bia phật giáo thời Lý ở Thanh Hóa.Phật giáo trong lòng nhân dân Thanh Hóa... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027356 

Kí hiệu phân loại: 294.30959741 
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3. KHOA HỌC XÃ HỘI 

31. Bayat, Mojdeh. Teaching exceptional children/ Mojdeh Bayat.- New York : 

McGraw-Hill, 2013.- xix, 588 p. : ill.; 23cm .- Bibliogr. at the end of chapter. - 

Ind.: p. 565-588 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027438 

Kí hiệu phân loại: 371.9043 

 

32. Bùi Thị Hậu. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo công tác giáo dục chuyên 

nghiệp từ năm 1996 đến năm 2010: Luận văn thạc sĩ Lịch sử Đảng CSVN / Bùi 

Thị Hậu, Nguyễn Văn Nhật.- H.: : Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, 

2014.- 122tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Thực trạng và yêu cầu phát triển giáo dục chuyên nghiệp Thanh 

Hóa trước năm 1996. Giáo dục chuyên nghiệp Thanh Hóa từ năm 1996 đến năm 

2010. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027709 

Kí hiệu phân loại: 324. 259707 59741 

 

33. Burgan, Michael. Who is Richard Branson?/ Michael Burgan ; Ill.: Ted 

Hammond.- New York : Grosett & Dunlap, 2015.- 105tr.; 20cm .- Bibliogr.: p. 104 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027396 

Kí hiệu phân loại: 338.04092 
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34. Conley, Dalton. You may ask yourself: An introduction to thinking like a 

sociologist / Dalton Conley.- Fourth Edition.- New York : W.W. Norton & 

Company, 2015.- 730tr.; 23cm .- Bibliogr.: p. A15-A44. - Ind.: p. A49-A78 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027403-Đ.027404 

Kí hiệu phân loại: 301 

 

35. Conley, Dalton. You may ask yourself: An introduction to thinking like a 

sociologist / Dalton Conley.- Core Fourth Edition.- New York : W.W. Norton & 

Company, 2015.- 411tr.; 23cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027402 

Kí hiệu phân loại: 301 

 

36. D'Angelo, Raymond. Taking Sides: Clashing views in race and ethnicity / 

Raymond D'Angelo.- New York : McGraw-Hill Education, 2014.- iv, 268 p.: tab.; 

28cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027667-Đ.027668 

Kí hiệu phân loại: 305.8008900973 

 

37. Dương Đình Minh Sơn. Giải mã biểu tượng văn hóa nỏ nưởng/ Dương 

Đình Minh Sơn.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016.- 655ttr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu kết quả giải mã hàng trăm biểu tượng văn hóa Nỏ 

Nường - coi văn hóa Nỏ Nường là then chốt, cốt cách, bản sắc trong văn hóa truyền 
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thống của dân tộc, mang tính tự nhiên, gắn liền với đời sống tinh thần, cách ứng xử 

trong cộng đồng vã xã hội qua lịch sử. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027274 

Kí hiệu phân loại: 398.4109597 

 

38. Đặng Minh Tuấn. Bảo hiến và vấn đề bảo vệ quyền con người: Sách chuyên 

khảo / Đặng Minh Tuấn (ch.b); Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao.- H. : Tư pháp, 

2015.- 283tr.; 24cm 

 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật .- Thư mục: tr. 269-283 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về bảo hiến với bảo vệ quyền con 

người. Mô hình bảo hiến với bảo vệ quyền con người theo kiểu Hoa Kỳ, Châu Âu, 

Hội đồng Hiến pháp, bảo hiến Nghị viện 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027307-Đ.027309 

Kí hiệu phân loại: 341.48 

 

39. Đinh Văn Minh. Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện 

nay/ Đinh Văn Minh, Phạm Thị Huệ.- H. : Tư pháp, 2016.- 255tr.; 21cm .- Thư 

mục: tr. 242-252 

 Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về tham nhũng và phòng, chống 

tham nhũng trong khu vực tư; thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng 

trong khu vực tư ở Việt Nam thời gian qua; dự báo tình hình tham nhũng và giải 

pháp phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027298-Đ.027300 
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Kí hiệu phân loại: 364.13209597 

 

40. Đoàn Tiến Dũng. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn âm 

nhạc ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ 

Khoa học giáo dục / Đoàn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hường.- Nghệ An.: : Trường 

Đại học Vinh, 2010.- 104; 27cm 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Một số biện pháp quản lý hoạt 

động dạy học môn Âm nhạc ở các trường Trung học cơ ở thành phố Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027699 

Kí hiệu phân loại: 373.159741 

 

41. Đỗ Thị Dung. Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao 

động ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Dung.- H. : Chính trị Quốc gia, 

2016.- 283 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Những vấn đề chung về quyền quản lý lao động và pháp luật về 

quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động. Phân tích thực trạng pháp luật 

hiện hành về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam. Đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện quyền quản 

lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027361-Đ.027363 

Kí hiệu phân loại: 344.5970189 
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42. Everyday Mathematics: Student reference book : The university of Chicago 

school mathematics project.- Chicago : Wright Group/McGraw-Hill, 2012.- 354 p.: 

ill.; 29 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027673-Đ.027674 

Kí hiệu phân loại: 372.7 

 

43. Fisher, Douglas. Text complexity: Raising rigor in reading / Douglas Fisher, 

Nancy Frey, Diane Lapp.- Newark : International Reading Association, 2012.- xi, 

140 p. : fig., tab; 24cm .- Bibliogr. at the end of chapter. - Ind.: p. 135-140 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027439 

Kí hiệu phân loại: 372.47 

 

44. Flanders, James. Everyday mathematics: Student reference book : The 

university of Chicago school mathematics project / James Flanders.- Chicago : 

McGraw-Hill, 2012.- xii, 354 p.: ill.; 25 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027670 

Kí hiệu phân loại: 372.7 

 

45. Gaynor, Violet. The glow: An inspiring guide to stylish motherhood / Gaynor, 

Violet.- New York : Stewart, Tabori & Chang, 2014.- 211tr.; 24cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027612 
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Kí hiệu phân loại: 306.8743 

 

46. Hà Đình Hùng. Giá trị văn hóa nghệ thuật của bảng Môn Đình (làng 

Hoằng Bột, Hoằng Lộc, Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa): Luận 

văn thạc sĩ văn hóa học / Hà Đình Hùng.- Hà Nội : Trường Đại học Văn hóa Hà 

Nội, 2011.- 98tr. : ảnh; 21cm .- Phụ lục luận văn 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về làng Hoàng Bột và đình Bảng Môn; nghệ 

thuật kiến trúc - điêu khắc, không gian văn hóa và lễ hội đình Bảng Môn và những 

vấn đề bảo tồn - phát huy giá trị văn hóa của đình Bảng Môn ở huyện Hoàng Hóa 

tỉnhThanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027615 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

 

47. Hà Thị Hoa. Nghệ thuật chèo trong đời sống văn hóa của cư dân ở Thái 

Bình/ Hà Thị Hoa.- Hà Nội : Viện Văn hóa Thông tin, 2008.- 245tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Viện 

Văn hóa Thông tin 

 Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật chèo từ cái nhìn văn hóa dân gian Việt 

Nam, nghệ thuật chèo trong đời sống văn hóa của cư dân ở Thái Bình xưa và hiện 

nay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027617 

Kí hiệu phân loại: 306.4 
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48. Hoàng Bá Khải. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn 

cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.: Luận văn 

thạc sĩ Kinh tế / Hoàng Bá Khải, Trần Hữu Dào.- H.: : Trường Đại học Lâm 

nghiệp, 2014.- 82tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về vốn và các hình thức huy động vốn cho DNNVV 

trong nền kinh tế thị trường. Tinh hình đặc điểm của huyện Tĩnh Gia và phương 

pháp nghiên cứu 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027720 

Kí hiệu phân loại: 332.59741 

 

49. Hoàng Đình Hiển. Nghiên cứu xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu chức danh 

và số lượng người làm việc tăng thêm thực hiện thao cơ chế tự chủ của  trường 

đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2025: Mã số: 

ĐT-2017-15.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, 

2017.- 97tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Thực trạng về quy mô đào tạo, số người làm việc, lao động hợp 

đồng và cân đối thu, chi tài chính của trường, sự cần thiết xây dựng đề án xác định 

vị trí việc làm, cơ caaus chức danh viên chức và số lượng người làm việc tăng thêm 

thực hiện theo cơ chế tự chủ. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027479 

Kí hiệu phân loại: 331. 59741 

 

50. Hoàng Đình Hiển. Tuyển dụng công chức phường ở thành phố Thanh Hóa 

trong giai đoạn hiện nay: Luận văn thạc sĩ.- H. : Học viện hành chính, 2012.- 

100tr.; 27cm 
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 Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận về tuyển dụng công chức phường; thực 

trạng tuyển dụng công chức phường ở thành phố Thanh Hóa trong giai đoạn hiện 

nay; một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức phường ở thành 

phố Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027676 

Kí hiệu phân loại: 352.14 

 

51. Hoàng Thị Huệ. Giải pháp xây dựng và triển khai trung tâm đào tạo ngoại 

ngữ - tin học tại trường đại học văn hóa thể thao du lịch Thanh Hóa: Mã số đề 

tài: ĐT - 2017 - 05 / Hoàng Thị Huệ.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể 

thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 50tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng trung tâm đào tạo ngoại ngữ - tin 

học tại trường đại học văn hóa thể thao du lịch Thanh Hóa, các giải pháp xây dựng 

trung tâm đào tạo ngoại ngữ - tin học, giải pháp triển khai trung tâm ngoại ngữ - tin 

học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027485 

Kí hiệu phân loại: 378. 59741 

 

52. Hoàng Thị Huệ. Giải pháp xây dựng và triển khai trung tâm đào tạo ngoại 

ngữ - tin học tại trường ĐH VH,TT và DL Thanh Hóa/ Hoàng Thị Huệ.- 1.- 

Thanh Hóa : Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 9 tr.; 

30cm 

 Chuyên đề 1 : Sự cần thiết và căn cứ xây dựng trung tâm đào tạo ngoại ngữ - 

tin học tại trường ĐH VH,TT và DL Thanh Hóa 
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 Tóm tắt: Sự cần thiết thanh lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ - tin học tại 

trường, căn cứ xây dựng đề án. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027486 

Kí hiệu phân loại: 37859741 

 

53. Kottak, Conrad Phillip. Window on humanity: A concise introduction to 

anthropology / Conrad Phillip Kottak.- 6th ed..- New York : McGraw-Hill 

Education, 2014.- 533tr.; 23cm .- Bibliogr.: p. 481-512. - INd.: p. 513-533 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027384 

Kí hiệu phân loại: 301 

 

54. Lê Minh Toàn. Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng và trung học chuyên nghiệp / Lê Minh Toàn c.b.- In lần thứ tư.- H. : Chính trị 

quốc gia, 2005.- 487tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Những vấn đề chung về Nhà nước và Pháp luật. Các ngành luật cơ 

bản của hệ thống pháp luật Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.003662-Đ.003664; Đ.027976-Đ.027985 

Kí hiệu phân loại: 340. 71 

 

55. Lê Quốc Nguyên. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và thu 

hút lưu học sinh Lào tại trường ĐHVHTT&DL Thanh Hóa/ Lê Quốc Nguyên.- 
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Thanh Hóa : Trường đại học văn háo thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 14tr.; 

30cm 

 Chuyên đề 3 : Giải pháp thu hút lưu học sinh Lào tại trường ĐHVHTT&DL 

Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Tăng cường quảng bá giới thiệu trường, tạo môi trường học tập 

nghiên cứu thuận lơi cho sinnh viên, xây dựng thương hiệu về tổ chức đào tạo, thực 

hiện các chế độ chính sách cho Lưu học sinh Lào 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027478 

Kí hiệu phân loại: 378.1 59741 

 

56. Lê Thị Bưởi. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm thực hành 

du lịch và tổ chức sự kiên của trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa/ Lê Thị 

Bưởi, Nguyễn Thị Giang, Trịnh Xuân Phương, Nguyễn Văn Tương.- 1.- Thanh 

Hóa : Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 78 tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Đưa ra các giải pháp hiểu quả trong hoạt động trung tâm thực hành 

du lịch và tổ chức sự kiện của trường 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027454 

Kí hiệu phân loại: 378159741 

 

57. Lê Thị Lệ. Nghiên cứu sự phát triển các khu công nghiệp ở vùng Bắc 

Trung Bộ: Luận văn tiến sĩ địa lý / Lê Thị Lệ, Lê Thông, Lê Văn Trưởng.- H.: : 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015.- 146tr. : bảng, ảnh màu; 27cm 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển khu công nghiệp. Các nhân 

tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp vùng Bắc Trung 
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Bộ. Hiện trạng phát triển các khu công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ. Định hướng 

và giải pháp phát triển các khu công nghiệp vùng BTB đến năm 2020. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027715 

Kí hiệu phân loại: 330. 597 

 

58. Lê Thị Ngọc. Quản trị nhân lực tại khách sạn Sao, thành phố Thanh Hóa: 

Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Lê Thị Ngọc, Phạm Xuân Hậu.- H.: : Trường Đại học 

Thương Mại, 2014.- 102tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị nhân lực trong khách sạn. 

Thực trạng quản trị nhân lực tại khách sạn Sao Mai Thanh Hóa. Đề xuất một số giải 

pháp và kiến nghị hoàn thiện quản trị nhân lực tại khách sạn Sao Mai Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027691 

Kí hiệu phân loại: 352.659741 

 

59. Lê Thị Thảo Linh. Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo ngành quản lý 

nhà nước tại trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa: Chuyên đề 03 / Lê Thị 

Thảo Linh.- Thanh Hóa : Trường Đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, 

2017.- 22tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Chuyên đề tập trung đưa ra các giải pháp nhằm đảo bảo chất lượng 

đào tạo ngành Quản lý nhà nước và các giải pháp để có thể biên soạn giáo trình, tài 

liệu tham khảo phong phú phục vụ cho việc xây dựng chương trình chi tiết ngành 

quản lý nhà nước tại trường. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027459 
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Kí hiệu phân loại: 371.159741 

 

60. Lê Thị Thảo. Bài học kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn 

hóa của một số đền thờ ở Việt Nam: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh / Lê 

Thị Thảo, Đỗ Vũ Lợi.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, 2017.- 64tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Sự cần thiết phải nghiên cứu đối chứng về bảo tồn và phát huy giá 

trị lịch sử - văn hóa của đền thờ; kết quả nghiên cứu đối chứng và một số bài học 

kinh nghiệm về việc bảo tồn và phát huy giá trị đền thờ đối với Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027446 

Kí hiệu phân loại: 398.59741 

 

61. Lê Thị Thảo. Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - 

văn hóa của hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay/ Lê Thị 

Thảo.- 1.- Thanh Hóa : Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 

2017.- 115 tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Khái quát hệ thống đền thờ Thanh Hóa, đặc điểm và giá trị của hệ 

thống đền thờ, một số đền thờ tiêu biểu ở Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027447 

Kí hiệu phân loại: 39859741 

 

62. Lê Thị Thảo. Nghiên cứu tiềm năng, giải pháp phát triển không gian văn 

hóa Hàm Rồng trở thành khu du lịch quốc gia (2012-2020)/ Lê Thị Thảo.- 
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Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2014.- 

241tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Cơ sở khoa học về việc xác định không gian văn hóa; thực trạng, 

tiềm năng du lịch từ nguồn liệu di sản văn hóa; thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng, 

cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch và phát triển du lịch và những giải pháp phát triển 

không gian văn hóa Hàm Rồng. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027623 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

 

63. Lê Văn Dương. Một số giải pháp quản lý đào tạo ở trường cao đẳng văn 

hóa nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ / Lê Văn Dương.- H. : Trường 

đại học Vinh, 2011.- 98tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Đề cập tới thực trạng công tác quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng 

văn hóa nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa; Các giải pháp quản lý đào tạo ở trường. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027678 

Kí hiệu phân loại: 370 

 

64. Lê Văn Tạo. Nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống Thanh Hóa (Loại 

hình kiến trúc - điêu khắc): Báo cáo kết quả thực hiện đề tài / Lê Văn Tạo, Trần 

Lâm Biền, Lê Thị Sáu,..,.- Thanh Hóa.: : Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Thanh 

Hóa, 2008.- 143tr. : ảnh đen trắng; 27cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027708 
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Kí hiệu phân loại: 306. 59741 

 

65. Luật xử lý vi phạm hành chính.- H. : Lao động, 2015.- 331tr.; 19cm 

 Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 với 

các điều quy định chung và qui định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng 

các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm 

hành chính; những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính 

cùng các điều khoản thi hành 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027289-Đ.027291 

Kí hiệu phân loại: 342.597 

 

66. Lư Thị Thanh Lê. Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt 

Nam/ Lư Thị Thanh Lê.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017.- 580tr.; 24cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027641 

Kí hiệu phân loại: 398.209597 

 

67. Lưu Bình Nhưỡng. Bình luận khoa học Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam/ Lưu Bình Nhưỡng (ch.b); Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị 

Dung.- H. : Lao động, 2015.- 371tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật lao động về vấn đề việc 

làm, hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, kỷ luật lao động... Đánh 

giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật này 

 Kí hiệu kho: 



Tổng thư mục sách năm 2018 

 

-28- 
 

  Đ.027304-Đ.027306 

Kí hiệu phân loại: 344.59701 

 

68. Lưu Thị Ngọc Diệp. Nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên ngành 

quản lý văn hóa, trường đại học văn hóa thể thao và du  lịch Thanh Hóa đáp 

ứng theo yêu cầu xã hội: Mã đề tài: ĐT-2017-14 / Lưu Thị Ngọc Diệp.- Thanh 

Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 64tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Đánh giá nhu cầu sử  dụng nhân lực ngành quản lý văn hóa trong 

bối cảnh hiện nay, thực trạng cấu trúc các học phần đào tạo kỹ năng ngành quản lý 

văn hóa tại trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa hiện nay 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027471 

Kí hiệu phân loại: 311.7 59741 

 

69. Lưu Thị Ngọc Diệp. Nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên ngành 

quản lý văn hóa, trường ĐHVHTT&DL Thanh Hóa/ Lưu Thị Ngọc Diệp.- 

Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 26tr.; 

30cm 

 Chuyên đề 3 : Một số giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh 

viên ngành quản lý văn hóa, trường ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Giải pháp điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo nhằm tăng 

cường kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên, tích cực đinh hướng cho người học, 

tham gia vào mối liên kết giữa các đơn vị, đào tạo trình độ chuyên ngành quản lý 

văn hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027474 
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Kí hiệu phân loại: 331.7 59741 

 

70. Minh Ngọc. Luật tổ chức chính quyền địa phương: Có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2016 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu.- H. : Lao động, 2015.- 129 tr.; 19 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật tổ chức chính quyền địa phương với 143 

điều với những quy định chung và qui định cụ thể liên quan tới chính quyền địa 

phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hoạt động 

của chính quyền địa phương, thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn 

vị hành chính cùng điều khoản thi hành 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027342-Đ.027344 

Kí hiệu phân loại: 342.5970902632 

 

71. Moran, Cheryl G.. Everyday mathematics: My reference book : The 

university of Chicago school mathematics project / Cheryl G. Moran.- Chicago : 

McGraw-Hill, 2012.- viii, 171 p.: ill.; 24 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027671 

Kí hiệu phân loại: 372.7 

 

72. Moss, David A. 

 Kim, W. Chan. A Concise Guide To Macroeconomics: What managers, 

executives, and students need to know / David A. Moss.- 2nd ed..- Boston : 

Harvard Business Review Press, 2014.- 211 p; 24 cm 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.027422 

Kí hiệu phân loại: 339 

 

73. Ngô Thành Can. Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước: 

Sách chuyên khảo / Ngô Thành Can (ch.b.), Đoàn Văn Dũng.- H. : Tư pháp, 2016.- 

457 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về hành chính nhà nước; những vấn đề 

cơ bản về công vụ, công chức; cải cách hành chính và triển khai thực hiện cải cách 

hành chính; các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam cùng 

một số kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính nhà nước 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027345-Đ.027347 

Kí hiệu phân loại: 351 

 

74. Nguyễn Bích Thục. Di sản văn hóa vùng Hàm Rồng ở Thanh Hóa: Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Bích Thục.- H. : Khoa học xã hội, 2016.- 357tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về vùng Hàm Rồng và di sản văn 

hóa vùng Hàm Rồng; Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về vùng văn hóa và di sản văn 

hóa; khẳng định Hàm Rồng có đủ các điều kiện trở thành một vùng văn hóa điển 

hình ở Xứ Thanh; Khảo sát tổng thể di sản văn hóa ở vùng Hàm Rồng trên hai loại 

hình cơ bản: Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể; Vấn đề bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa của vùng Hàm Rồng trong phát triển kinh tế - xã 

hội ở tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027645-Đ.027659 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 
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75. Nguyễn Đăng Dung. Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân: Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Đăng Dung (ch.b); Nguyễn Đức Lam, Trần Văn Tám.- H. : 

Tư pháp, 2016.- 287tr.; 21cm .- Thư mục: tr. 281-284 

 Tóm tắt: Giới thiệu chức năng giám sát của hội đồng nhân dân trên thế giới 

và Việt Nam: Hội đồng địa phương và các mô hình của hội đồng địa phương trong 

hệ thống các cơ quan tự quản, chức năng, pháp luật và thực trang, giải pháp nâng 

cao hiệu quả giám sát của hội đồng nhân dân 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027301-Đ.027303 

Kí hiệu phân loại: 352.1409597 

 

76. Nguyễn Hiền Phương. Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của luật 

bảo hiểm xã hội/ Nguyễn Hiền Phương (ch.b); Trần Thị Thúy Lâm, Nguyễn Thị 

Dung.- H. : Tư pháp, 2016.- 330tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Những vấn đề chung về Luật Bảo hiểm xã hội. Bình luận một số 

quy định của Luật và giới thiệu toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cùng văn 

bản hướng dẫn thi hành 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027293-Đ.027295 

Kí hiệu phân loại: 344.59702 

 

77. Nguyễn Hữu Chí. Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Lao động và các văn bản 

hướng dẫn thi hành/ Nguyễn Hữu Chí (ch.b); Trương Thị Thu Hà, Nguyễn Văn 

Huy.- H. : Tư pháp, 2014.- 897tr.; 24cm 
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 Tóm tắt: Giới thiệu về Bộ luật lao động với những qui định chung và qui 

định cụ thể liên quan tới việc làm, hợp đồng lao động, học nghề, tiền lương, thời 

gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỉ luật lao động, an toàn lao động, lao động nữ, 

lao động chưa thành niên, bảo hiểm xã hội, công đoàn, giải quyết tranh chấp lao 

động, quản lí nhà nước về lao động. Các văn bản hướng dẫn thi hành và một số văn 

bản có liên quan 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027296-Đ.027297 

Kí hiệu phân loại: 344.01 

 

78. Nguyễn Nam Hà. Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Sách tham 

khảo / Nguyễn Nam Hà.- H. : Chính trị quốc gia, 2013.- 358 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng hoạt động của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm và giải pháp thích hợp 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027348-Đ.027350 

Kí hiệu phân loại: 352.1309597 

 

79. Nguyễn Thị Giang. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm thực 

hành du lịch và tổ chức sự kiện của trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa/ 

Nguyễn Thị Giang.- 1.- Thanh Hóa : Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch 

Thanh Hóa, 2017.- 18 tr.; 30cm 

 Chuyên đề 2 : Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm thực hành 

du lịch và tổ chức sự kiên của trường 
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 Tóm tắt: Tập trung đưa ra các định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của 

trung tâm thực hành du lịch và tổ chức sự kiện trường ĐH VH, TT và DL Thanh 

Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027455 

Kí hiệu phân loại: 378159741 

 

80. Nguyễn Thị Hà. Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho 

sinh viên trường đại học văn hoa thể du lịch Thanh Hóa: Mã số đề tài: ĐT-

2017-13 / Nguyễn Thị Hà, Hà Đình Hùng.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa, 

thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 31tr.; 30cm 

 Chuyên đề 2 : Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Đề tài phản ánh thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên trường Đại học văn hóa thể thao vào du lịch: Về quy mô, mức độ sinh viên 

tham gia NCKH, hình thức tham gia NCKH của sinh viên, số lượng công trình 

khoa học, chất lượng NCKH phục vụ công tác học tập. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027469 

Kí hiệu phân loại: 371.2 59741 

 

81. Nguyễn Thị Hà. Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho 

sinh viên trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa: Mã số đề tài: 

ĐT-2017-13 / Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa, thể thao 

và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 26tr.; 30cm 

 Chuyên đề 1 : Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên 
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 Tóm tắt: Lịch sử vấn đề nghiên cứu công trình nghiên cứu nước ngoài và 

trong nước đề cập tới NCKH, tập trung nhấn mạnh đến quá trình tổ chức cho sinh 

viên NCKH, cung cấp lý luận về phương pháp , kỹ năng NCKH. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027468 

Kí hiệu phân loại: 371.2 59741 

 

82. Nguyễn Thị Hà. Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho 

sinh viên trường ĐH VH,TT và DL Thanh Hóa/ Nguyễn Thị Hà.- 1.- Thanh Hóa 

: Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 26 tr.; 30cm 

 Chuyên đề 3 : Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh 

viên trường ĐH VH,TT và DL Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Đề tài đã xây dựng cơ sở khoa học của việc xây dựng các biện 

pháp gồm: Cơ sở lý luận về NCKH, các nguyên tắc xây dựng giải pháp... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027470 

Kí hiệu phân loại: 371259741 

 

83. Nguyễn Thị Hồng Lê. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và 

thu hút lưu học sinh Lào tại trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh 

Hóa/ Nguyễn Thị Hồng Lê.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao và du 

lịch Thanh Hóa, 2017.- 98tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Thực trạng quản lý đào tạo và thu hút lưu học sinh Lào, giải pháp 

nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo tại trường đại học văn hóa thể thao và du 

lịch Thanh Hóa, giải pháp thu hút lưu học sinh Laod 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.027475 

Kí hiệu phân loại: 378.1 59741 

 

84. Nguyễn Thị Hồng Lê; Tạ Thị Thủy. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý 

đào tạo và thu hút lưu học sinh Lào tại trường ĐHVHTT&DL Thanh Hóa/ 

Nguyễn Thị Hồng Lê; Tạ Thị Thủy.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao 

và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 25tr.; 30cm 

 Chuyên đề 2 

 Tóm tắt: Giải pháp về nâng cao tổ chức quản lý lưu học sinh Lào, giải pháp 

về nâng cao tổ chức đào tạo Lưu học sinh Lào tại trường đại học VHTT&DL 

Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027477 

Kí hiệu phân loại: 378.1 59741 

 

85. Nguyễn Thị Lan Anh. Chế định pháp luật lao động đối với lao động nữ ở 

Việt Nam hiện nay: Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Lan Anh.- H. : Viện khoa học 

xã hội, 2015.- 80tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Đưa ra khái niệm, đặc điểm của lao động nữ, sự cần thiết phải có 

sự điều chỉnh của pháp luật đối với lao động nữ, việc sử dụng lao động nữ theo quy 

định của các công ước quốc tế. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027679 

Kí hiệu phân loại: 344.01 
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86. Nguyễn Thị Thanh Nga. Đời sống văn hóa ở các làng công giáo xã Nga 

Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ văn hóa học / Nguyễn 

Thị Thanh Nga.- Hà Nội : Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 2014.- 116tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận về đời sống văn hóa và tổng quan về các làng công 

giáo xã Nga Thái. Thực trạng đời sống văn hóa ở các làng công giáo; xu hướng 

biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với đời sống văn hóa ở các làng công giáo xã 

Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027619 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

 

87. Nguyễn Thị Thu Trang. Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo ngành 

quản lý nhà nước tại trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa: 

Mã số đề tài: ĐT - 2017 - 07 / Nguyễn Thị Thu Trang.- Thanh Hóa : Trường Đại 

học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 109tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Đề tài là kết quả nghiên cứu tổng quan về khoa Luật và Quản lý 

nhà nước, thực trạng công tác quản lý và tổ chức quản lý đào tạo ngành Quản lý 

nhà nước tại trường Đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa và giải pháp 

đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Quản lý nhà nước tại trường. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027460 

Kí hiệu phân loại: 371.759741 
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88. Nguyễn Thị Thu Trang. Khoa học và công nghệ cấp cơ sở/ Nguyễn Thị Thu 

Trang.- 1.- Thanh Hóa : Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 

2017.- 33 tr.; 30cm 

 Chuyên đề 2 : Thực trạng quản lý đào tạo ngành quản lý nhà nước tại trường 

ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Chuyên đề đã tập trung khai thác thực trạng đào tạo ngành quản lý 

nhà nước tại trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027458 

Kí hiệu phân loại: 371159741 

 

89. Nguyễn Thị Thu Trang. pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình - qua 

thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Thu Trang.- H. : Đại 

học quốc gia Hà Nội, 2014.- 95tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Đưa ra cơ sở lý luận và khung pháp luật về phòng, chống bạo lực 

gia đình; thực trạng thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh 

Thanh Hóa; Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về 

phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027685 

Kí hiệu phân loại: 346.01 

 

90. Nguyễn Thị Thục. Di sản văn hóa vùng Hàm Rồng: Luận án tiến sĩ quản lý 

văn hóa / Nguyễn Thị Thục.- Hà Nội : Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, 

2013.- 212tr.; 27cm 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Viện 

Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu di sản văn hóa vùng 

Hàm Rồng. Khảo cứu về di sản văn hóa vùng Hàm Rồng và quan điểm, giải pháp 

bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Hàm Rồng trong quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027618 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

 

91. Nguyễn Thị Thục. Nghiên cứu thực trạng, giải pháp xây dựng và nâng cao 

chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế, xã hội ở Thanh Hóa giai đoạn 2012-2020/ Nguyễn Thị Thục.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2014.- 240tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ. Trường Đại học Văn hóa Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027721 

Kí hiệu phân loại: 306.459741 

 

92. Nguyễn Thị Thùy Dương. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đào tạo 

và thu hút Lưu học sinh Lào tại trường ĐHVVTT&DL Thanh Hóa/ Nguyễn 

Thị Thùy Dương.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh 

Hóa, 2017.- 45tr.; 30cm 

 Chuyên đề 1 : Thực trạng quản lý, đào tạo và thu hút lưu học sinh Lào tại 

trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa 



Tổng thư mục sách năm 2018 

 

-39- 
 

 Tóm tắt: Sự cần thiết nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và thu hút Lưu 

học sinh Lào, thực trạng về quản lý lưu học sinh Lào tại trường đại học văn hóa, 

thể thao và du lịch Thanh Hóa, thực trạng về đào tạo Lưu học sinh Lào, thực trạn 

về thu hút tuyển sinh Lưu học sinh Lào 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027476 

Kí hiệu phân loại: 378.1 59741 

 

93. Nguyễn Thị Thủy. Nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên ngành 

quản lý văn hóa, trường ĐHVHTT&DL Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu xã hội/ 

Nguyễn Thị Thủy.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh 

Hóa, 2017.- 29tr.; 30cm 

 Chuyên đề 2 : Thực trạng cấu trúc các học đào tạo kỹ năng ngành quản lý 

văn hóa và triển khai thực hiện tại trường ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Đánh giá khái quát về đào tạo kỹ năng trong khung chương trình 

ngành quản lý văn hóa, triển khai thực hiện cac học phần đào tạo kỹ năng ngành 

quản lý văn hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027473 

Kí hiệu phân loại: 331.7 59741 

 

94. Nguyễn Thị Việt Thanh. Nguồn nhân lực nữ tri thức Việt Nam trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ Nguyễn Thị Việt Thanh (ch.b.).- H. : Đại 

học quốc gia Hà Nội, 2017.- 560tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Phản ánh cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài; Đặc 

biệt khái quát về nữ tri thức tri thức Việt Nam: quá khứ và hiện tại; Nữ tri thức với 

hoạt động nghề nghiệp; Nữ tri thức với công tác quản lý, lãnh đạo; Nữ tri thức với 
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gia đình; Ngoài ra còn đề cập đến vấn đề hệ giá trị và bình đẳng giới; Phát huy 

nguồn nhân lực nữ tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội 

nhập 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027636 

Kí hiệu phân loại: 305.55208209 

 

95. Phạm Hồng Tung. Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định 

hướng phát triển / Phạm Hồng Tung.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016.- 247tr.; 

24cm .- Thư mục: tr. 163-170. - Phụ lục: tr. 171-247 

 Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về Hà Nội. Yêu cầu đặt ra đối với 

ngành Hà Nội học từ thực tiễn phát triển bền vững của thủ đô. Nền tảng học thuật 

của ngành Hà Nội học và định hướng phát triển ngành Hà Nội học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027273 

Kí hiệu phân loại: 301.0959731 

 

96. Phạm Thị Hoàng Hiền. Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt 

động dạy học môn Âm nhạc ở các trường Tiểu học Thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Phạm Thị Hoàng Hiền, Hà 

Văn Hùng.- Nghệ An.: : Trường ĐH Vinh, 2011.- 106tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận của đề tài. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học 

môn Âm nhạc ở các trường Tiểu học thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.Một số 

biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn âm nhạc. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027705 
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Kí hiệu phân loại: 372. 8759741 

 

97. Phạm Thị Phương. Lễ hội Kỳ Phúc ở làng Hồng Nhuệ, xã Hoàng Thắng, 

huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa/ Phạm Thị Phương.- Hà Nội : Học viện khoa 

học xã hội, 2013.- 146tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Học viện khoa học xã 

hội 

 Tóm tắt: Khái quát về làng Hồng Nhuệ; lễ hội Kỳ Phúc làng Hồng Nhuệ xưa 

và nay; và việc bảo tồn, phát huy quần thể di tích đình làng Hồng Nhuệ, lễ hội Kỳ 

Phúc trong cuộc sống hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027620 

Kí hiệu phân loại: 394.59741 

 

98. Phạm Trọng Toàn. Tương đồng và khác biệt giữa hát xoan, hát chèo Phú 

Thọ và quan họ Bắc Ninh/ Phạm Trọng Toàn.- Hà Nội : Viện Văn hóa Thông tin, 

2007.- 314tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Văn hóa Thông tin 

 Tóm tắt: Trình bày về không gian văn hóa quê hương dân ca xoan, ghẹo, 

quan họ; các giả thiết về tiến trình lịch sử và mối quan hệ giữa hát xoan với hát 

ghẹo, với hát quan họ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027621 

Kí hiệu phân loại: 398.209597 
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99. Reading assessment and instruction for all learners/ Jeanne Shay Schumm, 

Maria Elena Arguelles, Mary A. Avalos... ; Ed.: Jeanne Shay Schumm.- New York. 

- London : The Guilford Press, 2006.- xvi, 576 p. : fig., tab.; 26cm .- App.: p. 493-

519. - Bibliogr.: p. 533-559. - Ind.: p. 561-576 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027429 

Kí hiệu phân loại: 372.48 

 

100. Routman, Regie 

Routman, Regie 

Routman, Regie 

 Routman, Regie. Literacy and learning lessons from a longtime teacher/ Regie 

Routman.- Delaware : International Reading Association, 2012.- 174tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027610 

Kí hiệu phân loại: 372.6 

 

101. Routman, Regie. Literacy and learning lessons From a long time teacher/ 

Regie Routman.- Newark : International Reading Association, 2012.- 174 p; 23 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027410 

Kí hiệu phân loại: 372.6 
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102. Sadker, David Miller. Teachers, Schools, and Society: A brief introduction 

to education / David Miller Sadker, Karen R. Zittleman.- 3rd ed..- New York : 

McGraw-Hill, 2012.- xvi, 392 p. : ill.; 26cm .- App.: p.A1-A10. - Bibliogr.: p. N1-

N27. - Ind.: p. I1-I14 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027426 

Kí hiệu phân loại: 370.973 

 

103. Santrock,  John W.  

 Kim, W. Chan. A topical approach to life-span development/ John W. 

Santrock.- 7th ed..- New York 4 : McGraw-Hill Education, 2014.- 620 p; 29 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027425 

Kí hiệu phân loại: 305.2 

 

104. Stim, Richard. Patent pending in 24 hours/ Richard Stim, David Pressman.- 

6th ed..- California : Nolo, 2013.- 473 p. : ill.; 23cm .- App.: p. 447-456. - Ind.: p. 

457-473 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027428 

Kí hiệu phân loại: 346.730486 

 

105. Taking sides: Clashing views in death and dying / Select, ed., introduction: 

William J. Buckley, Karen S. Feldt.- New York : McGraw-Hill, 2013.- xxxvi, 535 

p. : tab.; 24cm .- Bibliogr. at the end of chapter 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.027437 

Kí hiệu phân loại: 306.9 

 

106. Tào Ngọc Biên. Giải pháp xây dựng và triển khai trung tâm đào tạo ngoại 

ngữ - tin học tại trường ĐH VH,TT và DL Thanh Hóa/ Tào Ngọc Biên.- 1.- 

Thanh Hóa : Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 7 tr.; 

30cm 

 Chuyên đề 3 : Các giải pháp triển khai trung tâm ngoại ngữ - tin học tại 

trường ĐH VH,TT và DL Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027488 

Kí hiệu phân loại: 37859741 

 

107. Tô Thị Hương. Xây dựng mô hình các câu lạc bộ thể duc thể thao cho 

sinh viên trường ĐH VH,TT và DL Thanh Hóa/ Tô Thị Hương.- 1.- Thanh Hóa 

: Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 18 tr.; 30cm 

 Chuyên đề 3 : Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ 

thể dục thể thao điển hình tại trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Thực nghiệm mô hình câu lạc bộ  thể dục thể thao tại trường và 

đánh giá mô hình câu lạc bộ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027483 

Kí hiệu phân loại: 378159741 
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108. Tô Thị Hương. Xây dựng mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao cho 

sinh viên trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa/ Tô Thị Hương.- 1.- Thanh Hóa 

: Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 67 tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Tổng kết những kết quá nghiên cứu của đề tài 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027480 

Kí hiệu phân loại: 378159741 

 

109. Tô Thị Hương. Xây dựng mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao cho 

sinh viên trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa/ Tô Thị Hương.- 1.- Thanh Hóa 

: Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 17 tr.; 30cm 

 Chuyên đề 2 : Lựa chọn mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh 

viên trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Tiến hành thực nghiêm sư phạm đồng thời, khẳng đinh hoạt động 

ngoại khóa theo mô hình CLB TDTT hoàn thiện, sẽ là loại hình ngoại khóa tối ưu.` 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027482 

Kí hiệu phân loại: 378159741 

 

110. Tô Thị Hương. Xây dựng mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao cho 

sinh viên trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa/ Tô Thị Hương.- 1.- Thanh Hóa 

: Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 18 tr.; 30cm 

 Chuyền đề 1 : Nghiên cứu thực trạng hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao 

của sinh viên trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Đánh giá thực trạng của các câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh 

viên trường 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.027481 

Kí hiệu phân loại: 378159741 

 

111. Trần Thị Thanh Huyền. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ 

giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục / Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Bá Minh.- Nghệ An.: : 

Trường ĐH Vinh, 2011.- 111tr. : bảng,biểu đồ; 27cm 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận của đề tài. Thực trạng công tác nâng cao chất lượng 

đội ngũ giảng viên trường CĐ văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa.Một số giải pháp 

nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027718 

Kí hiệu phân loại: 371.159741 

 

112. Trần Văn Thức. Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch 

sử - văn hóa của hệ thống đền thờ ở Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay/ Trần 

Văn Thức.- 1.- Thanh Hóa : Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh 

Hóa, 2017.- 19 tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Đưa ra các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của 

hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027451 

Kí hiệu phân loại: 39859741 
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113. Trần Văn Thức. Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch 

sử - văn hóa của hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa trong giải đoạn hiện nay/ Trần 

Văn Thức.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 

2017.- 218tr. : Hình ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Thanh Hóa là vùng đất có lịch sử lâu đời, tập trung nhiều đền thờ, 

đại diện cho một hệ thống tín ngưỡng khá đa dạng và có những nét tiêu biểu so trên 

nền chung của văn hóa Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027452 

Kí hiệu phân loại: 398 59741 

 

114. Trần Văn Thức. Thực hiện các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử 

- văn hóa của hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay: Đề tài 

Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh / Trần Văn Thức.- Thanh Hóa : Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2017.- 35tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Các quan điểm khoa học về phát huy bảo tồn di sản văn hóa và các 

giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của hệ thống đền thờ Thanh 

Hóa hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027445 

Kí hiệu phân loại: 398.59741 

 

115. Trịnh Tiến Việt. Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng 

ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, 

Nguyễn Tiến Vinh....- H. : Tư pháp.- 518tr.; 21cm .- Thư mục: tr. 489-511 

 Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm tiếp cận khác nhau về tội phạm; tính 

cấp thiết, nhu cầu và những thách thức của việc kiểm soát tội phạm trong bối cảnh 
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toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; quá trình hình thành và phát triển lý thuyết kiểm 

soát xã hội đối với tội phạm trên thế giới và Việt Nam... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027367-Đ.027369 

Kí hiệu phân loại: 364.404509597 

 

116. Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa. Nghiên cứu các 

giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của hệ thống đền thờ ở 

Thanh Hóa.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, 

2016.- 47tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử 

văn hóa của hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027450 

Kí hiệu phân loại: 398. 59741 

 

117. Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa. Tài liệu hội thảo 

khoa học giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của hệ thống đền 

thờ ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.- Thanh Hóa : Trường đại học văn 

hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 117tr. : Hình ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của một số tác giả về giải pháp bảo tồn, phát 

huy giá trị lịch sử - văn hóa của hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện 

nay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027443 

Kí hiệu phân loại: 398 59741 
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118. Vũ Ngọc Định. Hành trang chư tăng ni Thanh Hoá/ Vũ Ngọc Định, Thích 

Nguyên Đạt, Thích Nguyên Hối.- Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2017.- 273tr.; 24cm 

 T.1 

 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tỉnh Thanh Hoá .- Phụ lục: tr. 229-

269. - Thư mục: tr. 270-273 

 Tóm tắt: Nghiên cứu về tiểu sử, hành trạng của các chư vị tăng ni trong và 

ngoài tỉnh đã hành đạo, hoằng dương giáo hoá trên vùng đất Thanh Hoá đến nay đã 

viên tịch 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027326 

Kí hiệu phân loại: 394.0959741 

 

119. Vũ Thị Thủy. Giải pháp thu hút người học các ngành đào tạo tại khoa du 

lịch, trường đại học văn hóa thể thao du lịch Thanh Hóa: Mã số đề tài: ĐT-

2017-09 / Vũ Thị Thủy.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch 

Thanh Hóa, 2017.- 79tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Thực trạng thu hút người học các ngành đào tạo tại khoa du lịch, 

bài học kinh nghiệm trong việc thu hút người học, giải pháp về thu hút người học 

các ngành đào tạo tại khoa du lịch 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027467 

Kí hiệu phân loại: 378.1 59741 

 

120. Vũ Thị Thủy. Giải pháp thu hút người học các ngành đào tạo tại khoa Du 

Lịch, trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa/ Vũ Thị Thủy.- 1.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 29 tr.; 30cm 
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 Tóm tắt: Chuyên đề nghiên cứu Thực trạng hoạt động thu hút người học các 

ngành đào tạo tại Khoa Du lịch, trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027463 

Kí hiệu phân loại: 378159741 

 

121. Vũ Thị Thủy. Giải pháp thu hút người học các ngành đào tạo tại khoa Du 

lịch, trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa/ Vũ Thị Thủy.- 1.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 19 tr.; 30cm 

 Chương 2 

 Tóm tắt: Chuyên đề tập trung nghiên cứu bài học kinh nghiệm trong việc 

thu hút người đọc từ các cơ sở giáo dục 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027464 

Kí hiệu phân loại: 378159741 

 

122. Vũ Thị Thủy. Giải pháp thu hút người học và các ngành đào tạo tại khoa 

Du lịch, trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa/ Vũ Thị Thủy.- 1.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 10 tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Nêu các phương án tuyển sinh đặc thù thu hút người học các ngành 

đào tạo  khóa du lịch trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2022 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027466 

Kí hiệu phân loại: 378159741 
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4. NGÔN NGỮ 

123. A.J Thomson. A practical English grammar/ A. J Thomson; A.V. Martinet; 

Lê Thúy Hiền dịch.- H. : Văn hóa thông tin, 1985.- 379tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027284-Đ.027288 

Kí hiệu phân loại: 425 

 

124. F.Gramer, Margot. Q: skills for Success. Reading and writing/ Margot 

F.Gramer.- New York : Oxford University press, 2011.- 223tr.; 24cm 

 Q.3 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027280-Đ.027283 

Kí hiệu phân loại: 428 

 

125. Jaimie Scanlon. Q: skills for Success. Listening and speaking/ Jaimie 

Scanlon.- New York : Oxford University press, 2011.- 213tr.; 24cm 

 Q.1 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027314-Đ.027317 

Kí hiệu phân loại: 428 

 

126. Lê Quốc Nguyên. Some Suggestions to Improve speaking skill for the 

second year Sutudents at Thanh Hoa University of Cuture, Sports an 

Tourism: Một số đề xuất để cải thiện kỹ năng nói cho năm thứ hai tại Đại học Văn 
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hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa / Lê Quốc Nguyên, Phan Thị Hương.- Nghệ 

An.: : Trường Đại học Vinh, 2014.- 82tr.; 27cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027717 

Kí hiệu phân loại: 420.59741 

 

127. Lê Thanh Hà. Thuật ngữ du lịch Việt - Anh/ Lê Thanh Hà.- H. : Khoa học 

xã hội, 2017.- 343tr. 

 Tóm tắt: Trình bày một số cơ sở lý luận nghiên cứu thuật ngữ du lịch tiếng 

Việt và tiếng Anh. Đối chiếu đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ du lịch trong tiếng 

Việt và tiếng Anh. Đã chỉ ra hiện trạng của thuật ngữ du lịch tiếng Việt nhìn từ đặc 

điểm cấu tạo, đặc điểm định danh và ngữ nghĩa trong sự so sánh đối chiếu với thuật 

ngữ du lịch tiếng Anh. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027489-Đ.027498 

Kí hiệu phân loại: 495.922 

 

128. Lê Tôn Hiến. Apractical Englsh Grammar for Vietnamese learning/ Lê 

Tôn Hiến.- H. : Hồng Đức, 2016.- 147 tr.; 21 cm 

 T.1 : The Simple Sentence 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027332-Đ.027336 

Kí hiệu phân loại: 428 
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129. Margaret Brooks. Q: skills for Success. Listening and speaking/ Margaret 

Brooks.- New York : Oxford University press, 2011.- 205tr.; 24cm 

 Q.2 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027310-Đ.027313 

Kí hiệu phân loại: 428 

 

130. McVeigh, Joe. Q: skills for Success. Reading and writing/ Joe McVeigh.- 

New York : Oxford University press, 2011.- 205tr.; 24cm 

 Q.2 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027276-Đ.027279 

Kí hiệu phân loại: 428 

 

131. Miles Craven. Q: skills for Success. Listening and speaking/ Miles Craven; 

Kristin D. Sherman.- New York : Oxford University press, 2011.- 229tr.; 24cm 

 Q.3 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027322-Đ.027325 

Kí hiệu phân loại: 428 

 

132. Nguyễn Thị Hà My. Problem faced by the first - year Students at Thanh 

Hoa College of Culture an Arts in Developing Vocabulary for Speaking in 

Different Subject  Areas: Những vấn đề sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng 
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Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa gặp phải trong việc phát triển từ vựng để nói về các 

chủ điểm khác nhau). / Nguyễn Thị Hà My, Nguyen Bang, M.A.- H.: : Trường Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2011.- 39tr.; 27cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027702 

Kí hiệu phân loại: 420.59741 

 

133. Nguyễn Thị Hồng Lê. Applying Peer Corecttion to Improve 2 year 

Students' Speaking skill at Thanh Hoa College of Culture and Arts: Luận văn 

thạc sĩ / Nguyễn Thị Hồng Lê, Shirley Steinberg.- H.: : Victoria University, 2011.- 

47tr.; 27cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027703 

Kí hiệu phân loại: 420. 59741 

 

134. Nguyễn Thiện Giáp. Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ/ Nguyễn 

Thiện Giáp.- H. : Giáo dục Việt Nam, 2010.- 215 tr.; 24 cm 

 Tóm tắt: Trình bày các thủ pháp nghiên cứu ngôn ngữ như thủ pháp giải 

thích bên ngoài và bên trong, thủ pháp lôgic học, toán học và ngôn ngữ học tâm lí. 

Giới thiệu bản chất, nội dung và cách áp dụng các phương pháp so sánh trong 

nghiên cứu ngôn ngữ gồm phương pháp so sánh - lịch sử, lịch sử - so sánh và 

phương pháp đối chiếu 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027327-Đ.027329 

Kí hiệu phân loại: 410.72 
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135. Quirk, Randolph. A University Grammar of English: Work Book / 

Randolph Quirk, Sidney Greenbaum; Người giới thiệu: Minh Thu.- Tái bản lần thứ 

2.- H. : Vân hóa thông tin, 2010.- 174 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và các bài tập 

thực hành: các thì tiếng Anh, danh từ, tính từ, động từ, ngữ âm.. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ..027337-Đ..027341 

Kí hiệu phân loại: 425 

 

136. Sarah Lynn. Q: skills for Success. Reading and writing/ Sarah Lynn.- New 

York : Oxford University press, 2011.- 203tr.; 24cm 

 Q.1 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027318-Đ.027321 

Kí hiệu phân loại: 428 

 

137. Thomson, A.J.. A practical English Grammar: Exercises 1 / A.J. Thomson, 

A.V. Martinet ; Giới thiệu Lê Thúy Hiền.- H. : Vân hóa thông tin, 2012.- 199 tr.; 21 

cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027351-Đ.027355 

Kí hiệu phân loại: 425 
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5. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

138. Lê Thị Hòa. Tính lồi đa thức địa phương của hợp các không gian con 

hoàn toàn thực cực đại trong Cn: Luận văn thạc sĩ toán học / Lê Thị Hòa, Kiều 

Phương Chi.- Nghệ An.: : Trường Đại học Vinh, 2013.- 39tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Khái quát về tính lồi đa thức và bổ đề Kallin. Tính chất lồi đa thức 

địa phương của hợp hai không gian con hoàn toàn thực trong Cn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027697 

Kí hiệu phân loại: 510 

 

139. Lê Thị Hòa. Tính lồi đa thức địa phương của hợp các không gian con 

hoàn toàn thực cực đại trong Cn: Luận văn thạc sĩ toán học / Lê Thị Hòa, Kiều 

Phương Chi.- H.: : Trường Đại học Vinh, 2013.- 39tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Khái quát về tính lồi đa thức và bổ đề Kallin. Tính chất lồi đa thức 

địa phương của hợp hai không gian con hoàn toàn thực trong Cn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027694 

Kí hiệu phân loại: 510 

 

140. R.Hirsch, Christian. Core-plus mathematics: Contemporary mathematics in 

context / Christian R.Hirsch, James T.Fey, Eric W.Hart.- Columbus : McGraw-Hill 

Education, 2015.- xvii, 641 p.: ill.; 26cm 

 Course 3 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027675 
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Kí hiệu phân loại: 510 

 

141. Trương Thị Huyền Trang. Tính chất quang học của vật liệu oxit kẽm có 

cấu trúc nano: Luận văn thạc sĩ / Trương Thị Huyền Trang, Lưu Tiến Hưng.- 

Nghệ An.: : Trường Đại học Vinh, 2014.- 46tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Các kỹ thuật đo tính chất quang của vật liệu nano. Tính chất quang 

học của vật liệu ZnO và ZnO pha tạp. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027711 

Kí hiệu phân loại: 530 

 

222. Hoàng Nam. Giải tích trên đa cấp/ Hoàng Nam, Trần Trung.- H. : Giáo dục 

Việt Nam, 2018.- 203tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản của giải tích trên đa tạp, mà chủ 

yếu là phép tính tích phân đối với các dạng vi phân bên cạnh đó đưa ra những vì dụ 

và bài tập để giúp nắm chắc khái niệm và hiểu rõ các kết quả lý thuyết. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027642-Đ.027644 

Kí hiệu phân loại: 530 
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6. CÔNG NGHỆ 

142. Berman, Karen. Financial intelligence: A manager's guide to knowing what 

the numbers really mean / Karen Berman, Joe Knight, John Case.- America : 

Harvard Business Review Press, 2013.- 284tr.; 24cm .- App.: p. 261-263. - Ind.: p. 

271-284 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027380 

Kí hiệu phân loại: 658.1 

 

143. Birkinshaw,Julian. HBP 'S 10 Must reads 2016: The definitive management 

ideas of the year from Harvard business review / Clayton M. Christensen, Derek 

van Bever....- Boston : Harvard Business Review Press, 2015.- 184 P; 21 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027409 

Kí hiệu phân loại: 658 

 

144. Bregman, Peter. HBP Getting The right work done: Stay focused. 

Accomplish more. Manage your energy / Peter Bregman, Heidi Grant Halvorson, 

Daniel McGinn....- Boston : Harvard Business Review Press, 2012.- 184 tr.; 22 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027411 

Kí hiệu phân loại: 650.11 

 

145. Buckingham, Marcus. Standout 2.0                                                                                                                                                                                    
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Standout 2.0: Assess your strengths, find your edge, win at work / Marcus 

Buckingham.- Boston : Harvard Business Review Press, 2015.- 211p.,; 22 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027662-Đ.027663 

Kí hiệu phân loại: 650.1 

 

146. Bùi Thị Ngoan. Xu hướng thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm rượu Việt 

Nam hiện nay/ Bùi Thị Ngoan.- Hà Nội : Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, 

2013.- 112tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 

 Tóm tắt: Khái quát về sự ra đời và phát triển của bao bì, những yếu tố cấu 

thành một sản phẩm bao bì trong đồ họa, bao bì sản phẩm rượu và những vấn đề 

đặt ra đối với việc thiết kế bao bì rượu Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027626 

Kí hiệu phân loại: 688.597 

 

147. Christensen, Clayton M.. The innovator's dilemma: When new 

technologies cause great firms to fail / Clayton M. Christensen.- Massachusetts : 

Harvard Business Review Press, 2016.- xxxi, 253 p. : ill.; 21cm .- Ind.: p. 239-253 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027436 

Kí hiệu phân loại: 658 
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148. Drucker, Peter F.. Managing oneself/ Peter F. Drucker.- Boston : Harvard 

Business School Press, 2008.- 60tr.; 17cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027400 

Kí hiệu phân loại: 650.1 

 

149. Đặng Thế Hanh. Lựa chọn biện pháp nâng cao chất lượng giờ học thể dục 

cho học sinh trường Trung học cơ sở Trung Sơn Thị xã Sấm Sơn - Thanh 

Hóa: Luận văn thạc sĩ / Đặng Thế Hanh, Phạm Đức Toàn.- Bắc Ninh.: : Trường 

ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh, 2015.- 68tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp tổ chức thi đấu. 

Lựa chọn biện pháp nâng cao chất lượng giờ học thể dục cho học sinh Trung học 

cơ sở Trung Sơn - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027706 

Kí hiệu phân loại: 613.7 59741 

 

150. Ferrell, O. C. 

 Kim, W. Chan. Business: A changing world / O. C. Ferrell, Geoffrey A. 

Hirt, Linda Ferrell.- 9th ed..- New York : McGraw-Hill Irwin, 2014.- 616 p; 26 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027424 

Kí hiệu phân loại: 650 
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151. Finance Basics: Decode the jargon, navigate key statements, gauge 

performance.- Massachusetts : Harvard Business  Review Press, 2014.- tr.; cm .- 

Bibliogr.: p. 121. - Ind.: p. 123-131 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027394 

Kí hiệu phân loại: 658.15 

 

152. Gary, Loren. HBP Guide to Project Management/ Loren Gary, Gary Klein, 

Ron Ashkenas....- Boston : Harvard Business Review Press, 2012.- 171 p; 22 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027412 

Kí hiệu phân loại: 658.404 

 

153. Getting work done: Prioritize your work. Be more efficient. Take control of 

your time / O. C. Ferrell, Geoffrey A. Hirt, Linda Ferrell.- Boston : Havard 

Business Review press, 2014.- 108 p; 19 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027416 

Kí hiệu phân loại: 650.1 

 

154. Grewal. Dhruv. Marketing/ Dhruv Grewal, Michael Levy.- New York : Mc. 

Graw Hill, 2016.- 679tr.; 24cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027387 
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Kí hiệu phân loại: 658.8 

 

155. HBR Guide to Delivering Effective Feedback.- Massachusetts : Harvard 

Business Review Press, 2016.- 203tr.; 23cm .- Ind.: p. 197-203 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027392 

Kí hiệu phân loại: 658.3 

 

156. Kaplan, Robert Steven. What you really need to lead: The power of 

thinking and acting like an owner / Robert Steven Kaplan.- Boston, Massachusetts : 

Harvard Business Review Press, 2015.- 201tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027397 

Kí hiệu phân loại: 658 

 

157. Kegan, Robert. Immunity to change: How to overcome it and unlock 

potential in yourself and your organization / Robert Kegan, Lisa Laskow Lahey.- 

Boston : Harvard Business Review Press, 2009.- 340tr.; 24cm .- Bibliogr.: p. 325-

328. - Ind.: p. 329-340 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027399 

Kí hiệu phân loại: 658.406 
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158. Kerin, Roger A. Marketing the core/ Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, 

William Rudelius.- twelfth edition.- New York : Mc. Graw Hill, 2013.- 507tr.; 

24cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027386 

Kí hiệu phân loại: 658.8 

 

159. Kerin, Roger A. Marketing/ Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William 

Rudelius.- twelfth edition.- New York : Mc. Graw Hill, 2015.- 740tr.; 24cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027390 

Kí hiệu phân loại: 658.8 

 

160. Kim, W. Chan 

 Kim, W. Chan. Blue ocean strategy: How to create uncontested market 

space and make the competition irrelevant /  . Chan Kim, Renée Mauborgne.- 

Boston : Harvard Business Review Press, 2015.- 287 p; 24 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027408 

Kí hiệu phân loại: 658.802 

 

161. Kressel, Henry. If you really want to change the world: A guide to 

creating, building, and sustaining breakthrough ventures / Henry Kressel, Norman 

Winarsky.- Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2015.- 215tr.; 25cm .- 

Ind.: p. 199-212 



Tổng thư mục sách năm 2018 

 

-64- 
 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027391 

Kí hiệu phân loại: 658.1 

 

162. Lê Đăng An. Lựa chọn, ứng dụng bài tập phát triển thể lực chung cho 

sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Lê Đăng An, Phạm Thế 

Vượng.- Bắc Ninh : Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh, 2015.- 77tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp và tổ chức nghiên 

cứu.Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027707 

Kí hiệu phân loại: 613. 7 59741 

 

163. Martin, Roger L.. Getting beyond better: How social entrepreneurship 

works / Roger L. Martin, Sally Osberg.- Boston : Harvard Business Review Press, 

2015.- 248tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027385 

Kí hiệu phân loại: 658.408 

 

164. Performance reviews: Evaluate performance. Offer constructive feedback. 

Discuss tough topics.- Boston : Havard Business Review press, 2015.- 116 p; 18 

cm .- Bibliogr.: p. 107-108. - Ind.: p. 109-116 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.027413 

Kí hiệu phân loại: 650.1 

 

165. Roland T. Rust. On Strategic Marketing/ Roland T. Rust, Christine 

Moorman, Gaurav Bhalla....- America : Harvard Business Review Press, 2013.- 

206tr.; 21cm .- Ind.: p. 197-206 

Ind.: p. 197-206 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027379 

Kí hiệu phân loại: 658.8 

 

166. Ross, Stephen A. 

 Kim, W. Chan. Corporate Finance/ Stephen A. Ross, Randolph W. 

Westerfield, Jeffrey Jaffe.- 10th ed..- New York : McGraw-Hill Irwin, 2013.- 1030 

p; 26 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027423 

Kí hiệu phân loại: 658.15 

 

167. Running meetings: Lead with confidence, move your project forward.- 

Boston : Harvard Business Review Press, 2014.- 116 p; 18 cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027414 

Kí hiệu phân loại: 658.456 
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168. The Clayton M. Christensen reader: Selected articles from the world's 

foremost authority on Disruptive innovation / Joseph L. Bower, Clayton M. 

Christensen, Michael Overdorf....- Massachusetts : Harvard Business Review Press, 

2016.- xii, 212 p. : fig.; 21cm .- Ind.: p. 207-212 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027434 

Kí hiệu phân loại: 658 

 

169. Vũ Thị Huyền. Nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên chuyên 

ngành quản lý văn hóa, trường ĐHVHTT&DL Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu 

xã hội/ Vũ Thị Huyền.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch 

Thanh Hóa, 2017.- 25tr.; 30cm 

 Chuyên đề 1 : Nhu cầu sử dụng nhân lực ngành quản lý văn hóa trong bối 

cảnh hiện nay 

 Tóm tắt: Xu hướng sử dụng nhân lực của thị tường lao động trong bối cảnh 

hiện nay, những yêu cầu đối với nhân lực quản lý văn hóa trong bối cảnh hiện nay 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027472 

Kí hiệu phân loại: 658.3 59741 

 

170. Vũ Thị Phụng. Nghiệp vụ thư ký văn phòng/ Vũ Thị Phụng.- In lần thứ 4.- 

H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2007.- 175tr.; 21cm 

 Tóm tắt: giới thiệu những vấn đề cơ bản có liên quan đến các nghiệp vụ mà 

người thư ký đù làm ở văn phòng truyền thống hay hiện đại cũng đều được giao 

đảm nhận. 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.027996 

Kí hiệu phân loại: 651.3 

 

171. Watkins, Michael D.. The first 90 days: Proven strategies for getting up to 

speed faster and smarter / Michael D. Watkins.- Updated and expanded ed..- 

Boston : Harvard Business Review Press, 2013.- xvi, 278 p. : ill.; 22cm .- Bibliogr.: 

p. 259-263. - Ind.: p. 265-278 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027435 

Kí hiệu phân loại: 658.4 

 

172. Weiss, Jeff. HBR guide to negotiating/ Jeff Weiss.- Massachusetts : Harvard 

Business Review Press, 2016.- 177tr.; 23cm .- Ind.: p. 173-177 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027398 

Kí hiệu phân loại: 658 

 



Tổng thư mục sách năm 2018 

 

-68- 
 

7. NGHỆ THUẬT - MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ 

173. Đoàn Dũng Sĩ. Cứng và mềm trong tranh: Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật / 

Đoàn Dũng Sĩ, Phạm Công Thành.- H.: : Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 

2010.- 56tr. : ảnh màu; 27cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về cứng và mềm trong nghệ thuật tạo hình. Sự kết 

hợp giữa cứng - mềm và những giá trị biểu đạt. Bài học kinh nghiệm qua một số tác 

phẩm và những ứng dụng. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027722 

Kí hiệu phân loại: 750 

 

174. Forney, Kristine. The enjoyment of music: An introduction to perceptive 

listening / Kristine Forney, Joseph Machlis.- 1th ed., shorter version.- New York : 

W. W. Norto, 2011.- xxxiii, 428 p. : ill.; 28cm .- Ind.: p. A29-A59 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027440-Đ.027441 

Kí hiệu phân loại: 780 

 

175. Lê Mai. Tranh bút sắt/ Lê Mai.- H. : Mỹ thuật, 2016.- 144tr. : ảnh, tranh; 

21cm 

 T.2 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027634-Đ.027635 

Kí hiệu phân loại: 759.9597 
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176. Lê Tạo. Nghệ thuật kiến truc và điêu khắc các lăng mộ Triều Lê Sơ ở 

Lam Kinh: Luận văn thạc sĩ / Lê Tạo, Lê Bá Dũng.- H.: : Trường ĐH Văn hóa Hà 

Nội, 2001.- 109tr. : ảnh đen trắng; 27cm 

 Tóm tắt: Lịch sử hình thành và quá trình tồn tại các Lăng Mộ Triều Lê Sơ ở 

Lam Kinh. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc lăng mộ triều Lê Sơ ở Lam Kinh. Bảo 

tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở khu di tích lịch sử Lam  Kinh 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027700 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

 

177. Lê Tạo. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc các lăng mộ triều Lê Sơ ở Lam 

Kinh/ Lê Tạo.- Hà Nội : Trường Đại học văn hóa Hà Nội, 2004.- 109tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

 Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và quá trình tồn tại các lăng mộ triều 

Lê Sơ; nghệ thuật kiến trúc lăng mộ và việc phát huy bảo tồn những giá trị văn  hóa 

truyền thống ở khu di tích ở Lam Kinh 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027625 

Kí hiệu phân loại: 726.59741 

 

178. Lê Thị Thanh. Hiệu quả nghệ thuật trong tranh khắc kim loại của ba họa 

sĩ Durer, Rembrandt và Goya/ Lê Thị Thanh.- Hà Nội : Trường Đại học Mỹ 

thuật Việt Nam, 2014.- 93tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 
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 Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết để nghiên cứu hiệu quả nghệ thuật trong tranh khắc 

kim loại, những biểu hiện của hiệu quả nghệ thuật  và những đóng góp của ba họa 

sĩ Durer, Rembrandt và Goya trong nghệ thuật tranh khắc kim loại 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027622 

Kí hiệu phân loại: 765 

 

179. Lê Thị Thảo. Nghề chạm khắc đá ở An Hoạch (Huyện Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) thời Trung đại: Luận án tiến sĩ sử học / Lê Thị  Thảo, Hà Mạnh 

Khoa, Lê Văn Tạo.- H.: : Nxb Hà Nội, 2016.- 171tr. : phụ lục, ảnh màu; 27cm 

 Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến đề tài 

luận án. Khái quát chung về xã An Hoạch.  Tổ chức hoạt động, công vụ và quy 

trình sản xuất của nghề chạm khắc đá An Hoạch. Sản phẩm tiêu biểu, sự phân bố 

và giá trị của sản phẩm nghề chạm khắc đá An Hoạch. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027714 

Kí hiệu phân loại: 736.59741 

 

180. Lê Văn Tạo. Nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống Thanh Hóa (loại 

hình kiến trúc - điêu khắc)/ Lê Văn Tạo.- Thanh Hóa : Trường Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật Thanh Hóa, 2008.- 143tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trường Cao đẳng Văn hóa 

nghệ thuật Thanh Hóa 

 Tóm tắt: Cơ sở hình thành và phát triển loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu 

khắc truyền thống ở Thanh Hóa, thực trạng di tích loại hình kiến trúc - điêu khắc gỗ 

và các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di tích văn hóa phục vụ phát triển văn hóa, 

du lịch tỉnh Thanh Hóa. 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.027631 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

 

181. Lê Văn Tĩnh. Nghệ thuật chạm khắc gỗ đình bảng môn - Thanh Hóa thế 

kỷ XVII: Luận văn thạc sĩ / Lê Văn Tĩnh.- H. : Trường đại học mỹ thuật công 

nghiệp, 2014.- 127tr. : ảnh; 27cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về đình làng và đình làng Bảng Môn; Nghệ thuật chạm 

khắc trang trí đình bảng Môn; Giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật chạm khắc đình 

Bảng Môn. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027683 

Kí hiệu phân loại: 761 

 

182. Lê Văn Viện. Thực trạng vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị của hệ thống 

đền thờ ở Thanh Hóa: Đề tài khoa học & công nghệ cấp tỉnh nghiên cứu các giải 

pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa 

trong giai đoạn hiện nay. / Lê Văn Viện.- Thanh Hóa : Trường đại học văn hóa, thể 

thao và du lịch Thanh Hóa, 2017.- 54tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Chủ trương, chính sách bảo tồn giá trị hệ thống đền thờ và công tác 

bảo tồn, trùng tu, tôn tạo quản lý đền thờ, tổ chức sinh hoạt văn hóa tâm linh và 

đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của hệ thống đền thờ tại Thanh 

Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027449 

Kí hiệu phân loại: 726. 59741 
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183. Mai Đông. Những tác phẩm hòa tấu dàn nhạc dân tộc đương đại của nhạc 

sĩ Trần Quý: Luận văn thạc sỹ Âm nhạc học / Mai Đông, Nguyễn Thế Tuân.- H.: : 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2013.- 104tr.; 27cm 

 Tr.85 - 104 

 Tóm tắt: Khái quát tác giả và cấu trúc tác phẩm. Những đặc điểm âm nhạc 

cơ bản 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027695 

Kí hiệu phân loại: 781.8597 

 

184. Nguyễn Thị Hồng Thúy. Nghệ thuật mây tre đan truyền thống trong thiết 

kế thời trang hiện tại/ Nguyễn Thị Hồng Thúy.- Hà Nội : Trường Đại học Mỹ 

thuật Công nghiệp, 2014.- 97tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 

 Tóm tắt: Cơ sở khoa học về việc xác định không gian văn hóa; thực trạng, 

tiềm năng du lịch từ nguồn liệu di sản văn hóa; thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng, 

cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch và phát triển du lịch và những giải pháp phát triển 

không gian văn hóa Hàm Rồng. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027633 

Kí hiệu phân loại: 746.4 

 

185. Nguyễn Thị Mỹ Liêm. Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ/ Nguyễn Thị 

Mỹ Liêm.- Hà Nội : Viện Văn hóa Thông tin, 2006.- 219tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Văn hóa Thông tin 
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 Tóm tắt: Quá trình hình thành và biến đổi của nhạc lễ dân gian người Việt ở 

Nam Bộ, những thành tố của nhạc lễ dân gian và một số đặc điểm âm nhạc của 

nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027616 

Kí hiệu phân loại: 781.62 

 

186. Nguyễn Tiến Thành. Âm nhạc chèo chải xứ Thanh: Luận văn thạc sĩ Âm 

nhạc học / Nguyễn Tiến Thành, Lê Văn Toàn.- H.: : Học viện Âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam, 2013.- 91tr. : ảnh màu; 27cm 

 Tóm tắt: Môi trường tự nhiên, lịch sử, văn hóa xã hội và diễn xướng Chèo 

chải ở Thanh Hóa. Lời ca và âm nhạc trong diễn xướng Chèo chải ở Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027689 

Kí hiệu phân loại: 781.859741 

 

187. Nguyễn Trung Liên. Âm nhạc múa đèn Đông Anh: Luận văn thạc sĩ / 

Nguyễn Trung Liên.- Hà Nội : Viện nghiên cứu văn hóa dân gian, 2003.- 172tr.; 

27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện nghiên cứu văn hóa dân gian 

 Tóm tắt: Một số yếu tố âm nhạc trong diễn xướng mùa đèn Đông Anh, giá 

trị của mùa đèn Đông Anh và việc phát huy nó trong đời sống hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027627 

Kí hiệu phân loại: 781.6200959741 
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188. Phạm Ngọc Đỉnh. Bổ sung một số bài bản dân ca Thanh Hóa vào chương 

trình giảng dạy đàn bầu tại Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và DL Thanh Hóa: 

Luận văn thạc sĩ nghệ thuật học Âm nhạc / Phạm Ngọc Đỉnh, Nguyễn Huy 

Phương.- H.: : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt  Nam, 2014.- 79tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Đào tạo chuyên ngành đàn bầu tại Trường ĐH VH, TT & DL 

Thanh Hóa. Điều chỉnh lại nội dung chương trình giảng dạy đàn bầu. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027710 

Kí hiệu phân loại: 782 42162 59741 

 

189. Phạm Văn Thắng. Không gian đa chiều trong hội họa: Luận văn thạc sĩ Mỹ 

thuật / Phạm Văn Thắng, Phạm Công Thành.- H.: : Trường ĐH Mỹ thuật Việt 

Nam, 2012.- 60tr. : ảnh màu; 27cm 

 Tóm tắt: Quan niệm về không gian của Phương Tây - Phương Đông qua các 

trường phái và thời kỳ hội họa. Không gian trên mặt phẳng. Bài học rút ra từ việc 

nghiên cứu đề tài. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027716 

Kí hiệu phân loại: 750.597 

 

190. Phạm Xuân Hải. Dân ca Nghệ Tĩnh trên con đường sân khấu hóa: Luận 

văn thạc sĩ Văn hóa học / Phạm Xuân Hải, Nguyễn Thụy Loan.- H.: : Viện Nghiên 

cứu văn hóa, 2006.- 107tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Sơ lược về dân ca Nghệ Tĩnh và kịch hát Nghệ Tĩnh. Phương thức 

chuyển hóa dân ca  Nghệ Tĩnh thành âm nhạc trong kịch hát Nghệ Tĩnh. Mối quan 

hệ nhân quả trong quá trình phát triển từ dân ca Nghệ Tĩnh đến kịch hát Nghệ Tĩnh 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.027713 

Kí hiệu phân loại: 782 42162 59742 

 

191. Tăng Đức Vũ. Giá trị thẩm mỹ trong kết cấu trang phục dân tộc Lô Lô/ 

Tăng Đức Vũ.- Hà Nội : Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, 2014.- 99tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 

 Tóm tắt: Khái quát những nguyên lý cơ bản trong kết cấu trang phục Lô Lô, 

ý tưởng và các giải pháp ứng dụng kết cấu trang phục Lô Lô vào trang phục dạo 

phố xuân hè cho nữ thanh niên 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027629 

Kí hiệu phân loại: 746 

 

192. Vũ Trọng Thành. Nghiên cứu hoa văn trên trang phục Cung đình Huế 

trong thiết kế đồ họa: Luận văn thạc sỹ / Vũ Trọng Thành, Trần Đình Tuấn.- H.: : 

Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp, 2014.- 94tr, : ảnh màu; 27cm 

 Tóm tắt: Sơ lược lịch về nghệ thuật thiết kế trang phục trong cung đình. Giá 

trị nghệ thuật của hoa văn trang trí trên trang phục cung đình Huế trong thiết kế đồ 

họa. Đồ án thiết kế nhận diện sản phẩm trà cung đình Huế. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027696 

Kí hiệu phân loại: 741.6597 
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8. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

193. Baym, Nina. The Norton anthology of American literature: Vol.A - 

Beginnings to 1820 / Nina Baym, Robert S. Levine.- Tái bản lần thứ 8.- New York, 

London : W.W. Norton & Company, 2012.- 949tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027609 

Kí hiệu phân loại: 810.8 

 

194. Baym, Nina. The Norton anthology of American literature: Vol.B - 1820 - 

1865 / Nina Baym, Robert S. Levine.- Tái bản lần thứ 8.- New York, London : 

W.W. Norton & Company, 2012.- 1756tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027608 

Kí hiệu phân loại: 810.8 

 

195. Baym, Nina. The Norton anthology of American literature: Vol.C - 1865 - 

1914 / Nina Baym, Robert S. Levine.- Tái bản lần thứ 8.- New York, London : 

W.W. Norton & Company, 2012.- 1168tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027602-Đ.027603 

Kí hiệu phân loại: 810.8 

 

196. Baym, Nina. The Norton anthology of American literature: Vol.D - 1914 - 

1945 / Nina Baym, Robert S. Levine.- Tái bản lần thứ 8.- New York, London : 

W.W. Norton & Company, 2012.- 918tr.; 21cm 
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 Kí hiệu kho: 

  Đ.027604-Đ.027605 

Kí hiệu phân loại: 810.8 

 

197. Baym, Nina. The Norton anthology of American literature: Vol.E - 

Literature since 1945 / Nina Baym, Robert S. Levine.- Tái bản lần thứ 8.- New 

York, London : W.W. Norton & Company, 2012.- 1248tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027606-Đ.027607 

Kí hiệu phân loại: 810.8 

 

198. Bullock, Richard. The Little Seagull Handbook/ Richard Bullock, Wright 

State University, Michal Brody, San Francisco State University, Francine 

Weinberg..- 2nd ed..- New York : W. W. Norton & Company, 2014.- x, 401 pages; 

19cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027660-Đ.027661 

Kí hiệu phân loại: 808.042 

 

199. Cao Kim. Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch/ Cao Kim.- H. : Đại học quốc 

gia Hà Nội, 2017.- 160tr.; 20cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027637-Đ.027638 

Kí hiệu phân loại: 895.9228403 
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200. Condie, Allyson Braithwaite. Atlantia/ Condie, Allyson Braithwaite.- New 

York : Dutton Books, 2014.- 298tr.; 24cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027381 

Kí hiệu phân loại: 813 

 

201. Dessen, Sarah. The moon and more/ Sarah Dessen.- New York : Viking, 

2013.- 435tr.; 22cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027383 

Kí hiệu phân loại: 813 

 

202. Diêu Lan Phương. Trường ca Việt Nam hiện đại: Diễn trình và thi pháp / 

Diêu Lan Phương.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017.- 323tr.; 24cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027640 

Kí hiệu phân loại: 895.9224 

 

203. Hoàng Thị Kinh Oanh. Truyện kể Genji nhìn tự văn hóa Nhật: Luận văn 

thạc sĩ / Hoàng Thị Kinh Oanh, Nguyễn Văn Hạnh.- Nghệ An.: : Trường Đại học 

Vinh, 2012.- 153tr. : ảnh màu; 27cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027701 

Kí hiệu phân loại: 895.6 
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204. Hội văn học nghệ thuật Thanh Hóa. Người Xứ Thanh/ Hội văn học nghệ 

thuật Thanh Hóa. Ban văn Xuôi.- H. : Hội nhà văn, 2016.- 388tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027257-Đ.027258; Đ.027370-Đ.027372 

Kí hiệu phân loại: 895.922808 

 

205. J. Mays, Kelly. The Norton introduction to literature/ Kelly J. Mays.- 12th 

ed..- London. - New York : W.W. Norton & Company, 2016.- xxxv, 2330 p.; 24 

cm .- Bibliogr. at the end of chapter. - Ind.: p. A31-A49 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027672 

Kí hiệu phân loại: 808.8 

 

206. Jeff Probst. trannded shadow island/ Probst. Jeff , Chris Tebbetts.- Puffin 

Books : Penguin Young Reader Group, 2014.- 146tr.; 19cm 

 T.1 : Forbidden passage 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027405 

Kí hiệu phân loại: 813 

 

207. Lê Thị Hương. Hành động hỏi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn 

Chu Lai: Luận văn thạc sĩ Ngữ Văn / Lê Thị Hương, Cao Xuân Hải.- H.: : Trường 

Đại học Hồng Đức, 2014.- 85; 27cm 
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 Tóm tắt: Một số vấn đề lý thuyết có liên quan đến đề tài.Miêu tả hành động 

hỏi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Chu Lai. Vai trò của hành động hỏi qua lời 

thoại nhân vật và sự đóng góp của nhà văn Chu Lai. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027690 

Kí hiệu phân loại: 895.922 

 

208. Lubar, David. Sophomores and other oxymorons: Another novel / David 

Lubar.- New York : Dutton Books, 2015.- 419tr.; 22cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027393 

Kí hiệu phân loại: 813.54 

 

209. Moller, Marilyn. Everyone's an Author: With readings / Marilyn Moller.- 

New York, London : W.W. Norton and Company, 2013.- xxxiv, 1015 p.: ill.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027664-Đ.027665 

Kí hiệu phân loại: 808.042 

 

210. Nguyễn Thị Thái. Đặc điểm ngôn ngữ nhân vật trong tiểu thuyết Chu Lai/ 

Nguyễn Thị Thái.- Nghệ An : Trường Đại học Vinh, 2014.- 203tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Vinh 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027628 
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Kí hiệu phân loại: 895.922334 

 

211. Sally Green. Half Bad/ Sally Green.- New York : Viking, 2014.- 394tr.; 

22cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027382 

Kí hiệu phân loại: 823 

 

212. Taylor, Mildred D.. Roll of Thunder, Hear my cry/ Mildred D. Taylor.- 

New York : Puffin Books, 1997.- 276tr.; 20cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027395 

Kí hiệu phân loại: 813 

 

213. Vũ Thị Dung. Vận dụng chiến thuật " Cuộc giao tiếp văn học" vào dạy 

học đọc hiểu truyện ngắn của Nam Cao trong chương trình Ngữ văn 11 - nâng 

cao: Luận văn thạc sĩ Giáo dục học / Vũ Thị Dung, Phạm Thị Thu Hương.- Thanh 

Hóa.: : Trường ĐH Hồng Đức, 2014.- 129tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Đọc hiểu và chiến thuật "Cuộc giao tiếp văn học" trong dạy học 

đọc hiểu văn bản. Tổ chức vận dụng chiến thuật "Cuộc giao tiếp văn học" vào dạy 

học đọc hiểu truyện ngắn của Nam Cao trong sách Ngữ văn 11 - nâng cao. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027687 

Kí hiệu phân loại: 895.922 
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214. Wing, Natasha. The night before easter/ Natasha Wing ; Ill.: Kathy Couri.- 

New York : Grosset & Dunlap, 1999.- 30tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027401 

Kí hiệu phân loại: 810 
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9. ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ 

215. Cole, Joshua. Western civilizations: Their history & their culture / Joshua 

Cole.- New York, London: : W.W. Norton & Company, 2014.- 545tr.; 27cm 

 Vol.1 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027669 

Kí hiệu phân loại: 909.09821 

 

216. Foner, Eric. Give me liberty!: An American history. Vol.1: To 1877 / Eric 

Foner.- Tái bản lần thứ 8.- New York, London : W.W. Norton & Company, 2012.- 

474tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027613-Đ.027614 

Kí hiệu phân loại: 973 

 

217. Lê Thị Thảo. Quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông 

thôn thanh hóa (1988 - 2010): Luận văn thạc sĩ / Lê Thị Thảo.- H. : Đại học khoa 

học xã hội và nhân văn, 2010.- 127tr.; 27cm 

 Phụ lục: 9tr. 

 Tóm tắt: Giới thiệu mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn thanh 

hóa trong đổi mới; bước đầu đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông 

thôn thanh hóa (1988-1996); Đẩy mạnh đổi mới mô hình mô hình hợp tác trong 

nông nghiệp, nông thôn thanh hóa (1997 - 2010) 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027682 
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Kí hiệu phân loại: 959.70442 

 

218. Nguyễn Minh Tuệ. Địa lý du lịch Việt Nam/ Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Lê 

Thông, Vũ Đình Hoà....- H. : Giáo dục, 2014.- 359tr. : minh họa; 24cm .- Thư mục: 

tr. 354-356 

 Tóm tắt: Tổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch. Giới thiệu về địa lí du 

lịch của Việt Nam với những tiềm năng và thực trạng phát triển 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.024626-Đ.024635; Đ.027986-Đ.027995 

Kí hiệu phân loại: 915.97 

 

219. Nguyễn Thị Tú. Nghiệp vụ phục vụ khách sạn/ Nguyễn Thị Tú.- H. : Thống 

kê, 2005.- 327tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.027997-Đ.028000 

Kí hiệu phân loại: 910.46 

 

220. Vũ Thị Thủy. Giải pháp phát triển du lịch Hà Giang dựa trên lý thuyết 

chu kỳ sống của điểm đến du lịch.: Luận văn thạc sĩ Du lịch / Vũ Thị Thủy, Phạm  

Trương Hoàng.- H.: : Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2014.- 125tr. : 

ảnh màu, bảng, bản đồ; 27cm 

 Tóm tắt: Tổng quan cơ sở lý thuyết chu kỳ sốn của điểm đến du lịch. Áp 

dụng lý thuyết chu kỳ sống của điểm đến du lịch xác định giai đoạn phát triển của 

điểm đến du lịch Hà Giang. Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Giang phù hợp 

với giai đoạn phát triển. 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.027688 

Kí hiệu phân loại: 910.597163 

 

 

 


